
Họ và tên học sinh: ……………………………………Lớp 5A…… 

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỀ 7 

Bộ lông rực rỡ của chim Thiên Đường 

Chim Thiên Đường đi tha rác về lót ổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Nó bay rất 

xa, chọn những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp, những ngọn cỏ thật thơm, thật mềm.  

Khi bay qua tổ Sáo Đen, Sáo Đen ngỏ lời xin chiếc lá sồi đỏ thắm. Thiên Đường vui vẻ 

thả xuống cho bạn. 

 Thiên Đường lại bay đi kiếm được những cành hoa lau màu tím hồng, hối hả cắp ngang 

mỏ bay về. Lúc qua tổ Gõ Kiến, bầy chim non thích cành hoa lau cứ rối rít gọi, xin bằng 

được. Thiên đường không nỡ mang về, lại vội vàng bay đi kiếm cành lá khác.  

Lâu lắm, Thiên Đường mới tìm được cụm cỏ mật khô vàng rượi, thơm mát. Về qua tổ 

chim Mai Hoa, thấy cái tổ tuềnh toàng, chim Mai Hoa đang ốm, vật vã đôi cánh, Thiên 

Đường mủi lòng gài cụm cỏ mật che gió cho bạn. Mai Hoa vẫn run lập cập, Thiên Đường 

bối rối không biết làm cách nào cho bạn đỡ rét. Nó nhìn xuống ngực rồi lấy mỏ rút ra từng 

nạm lông xốp mịn lót vào ổ Mai Hoa.  
(1)Rồi mùa đông đến, những trận gió lạnh buốt cứ xối mãi vào chiếc tổ sơ sài của chim 

Thiên Đường.(2)Bộ lông nâu nhạt của Thiên Đường xù lên, trông xơ xác tội nghiệp.(3)Chèo 

Bẻo bay ngang qua, thấy thế vội loan báo cho mọi loài chim.(4)Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa, 

Chèo Bẻo cùng rất nhiều bạn bay đến sửa lại tổ giúp Thiên Đường.(5)Chẳng mấy chốc, Thiên 

Đường đã có một chiếc tổ thật đẹp.(6)Không những thế, Chèo Bẻo còn nảy ra một ý định dễ 

thương được các bạn tán thưởng.(7)Lập tức các chú chim đều rút từ bộ cánh những chiếc 

lông vàng tươi, đen tuyền… gom góp lại thành một chiếc áo đem tặng chim Thiên Đường.  

Từ đó, Thiên Đường luôn khoác trên mình tấm áo nhiều màu rực rỡ, vật kỉ niệm thiêng 

liêng của biết bao loài chim bè bạn.  

                                                                                Theo Trần Hoài Dương 

 Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và 

hoàn thành tiếp các bài tập: 

Câu 1. Chim Thiên Đường chuẩn bị sửa lại tổ vào thời gian nào?  

A. Mùa Xuân   B. Mùa hạ    C. Mùa thu    D. Mùa đông  

Câu 2. Vì sao khi mùa đông đến, Thiên Đường vẫn chưa sửa xong được tổ của mình?  

A. Vì Thiên Đường đã giúp bạn tất cả những gì kiếm được để sửa tổ.  

B. Vì Thiên Đường đã không tìm được những thứ thật tốt để sửa tổ.  

C. Vì Thiên Đường bị ốm nên không thể đi tìm những thứ để sửa tổ.  

D. Vì Thiên Đường đã tự rút lông ngực lót ổ cho bạn nên không còn sức để sửa tổ. 

Câu 3. Chiếc áo đẹp của Thiên Đường được làm từ vật gì?  

A. Từ những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp.  

B. Từ những chiếc lá sồi đỏ thắm, hoa lau tím hồng.  

C. Từ những cụm cỏ mật khô vàng rượi, thơm mát. 

D. Từ những chiếc lông của các loài chim bè bạn.  

Câu 4. Dòng nào dưới đây nêu đủ tên các loài vật được chim Thiên Đường giúp đỡ trong 

câu truyện trên ? 

A. Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa, Chèo Bẻo. 

B. Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa, Chèo Bẻo, Thiên Đường. 

C. Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa. 



D. Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa, Thiên Đường. 

Câu 5. Chi tiết nào trong bài thể hiện rõ nhất sự hy sinh quên mình của chim Thiên 

Đường dành cho bạn bè?  

A. Thiên Đường vui vẻ thả chiếc lá sồi đỏ thắm cho Sáo Đen.  

B. Thiên Đường vội vàng bay đi kiếm cành lá khác khi cho bầy chim non hoa lau.  

C. Thiên Đường tự rút từng nạm lông xốp mịn trên ngực mình để lót ổ cho Mai Hoa.  

D. Thiên Đường chọn những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp để lót ổ cho mình. 

Câu 6. Tại sao tấm áo nhiều màu rực rỡ của chim Thiên Đường lại được gọi là "vật kỉ 

niệm thiêng liêng"?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Em rút ra được bài học gì cho bản thân từ câu chuyện trên ? 

..................................................................................................................................................... 

Câu 8. Trong các câu dưới đây, từ "đầu" nào được dùng với nghĩa gốc?  

A. Chim Thiên Đường đi tha rác về lót ổ chuẩn bị cho đầu mùa đông.  

B. Chim Thiên Đường gục đầu vào đôi cánh vì mệt.  

C. Đoạn văn này nằm ở ngay đầu bài đọc.  

D. Bạn Chèo Bẻo luôn đứng đầu trong các hoạt động giúp đỡ bạn bè. 

Câu 9. a. Ý nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ hối hả? 

A. vội vã, nhanh nhảu, hối hận.   B. vội vã, nhí nhảnh, nhanh chóng. 

C. vội vã, nhanh nhảu, mau lẹ.   D. nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhanh nhảu. 

    b. Ý nào dưới đây gồm 3 từ trái nghĩa với từ hối hả? 

A. chậm chạp, thủng thẳng, thong thả.  B. chậm rãi, đủng đỉnh, đung đưa. 

C. chậm trễ, tung tăng, đủng đỉnh.  D. thủng thẳng, thong thả, thư thái. 

Câu 10. Ý nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đa nghĩa:      

A. Mùa xuân / tuổi xuân.     B. Mặt mũi/ mũi thuyền. 

C. Hồng hào/ hồng rực.    D. Mùa đông / thịt đông. 

Câu 11. Đoạn văn “Rồi mùa đông đến ... đem tặng Thiên Đường” có mấy câu ghép ? Đó là 

câu số mấy ? 

A. 1 câu ghép. Đó là câu số ..................  B. 2 câu ghép. Đó là câu số .................. 

C. 3 câu ghép. Đó là câu số .................. D. Không có câu ghép. 

Câu 12. Đoạn văn “Rồi mùa đông đến ... đem tặng Thiên Đường” có các câu văn được liên kết 

với nhau bằng từ ngữ nối. Hãy viết lại các từ ngữ nối đó: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 13. Hãy viết hai câu được liên kết theo một trong ba cách em đã học (liên kết bằng 

cách thay thế từ ngữ, liên kết bằng cách lặp từ ngữ, liên kết bằng từ ngữ nối) nêu lên suy nghĩ 

của em về nhân vật chim Thiên Đường trong bài đọc rồi chỉ rõ 2 câu đó được liên kết theo 

cách nào ? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 


